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Tình huống khẩn cấp
Chương 
giới thiệu

Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp1
(1) Nếu xảy ra hỏa hoạn  Số 119(1) Nếu xảy ra hỏa hoạn  Số 119

Khi lửa bùng lên, hãy hô to “Kaji da (có hỏa hoạn)” để thông báo cho mọi người xung 
quanh biết và gọi điện thoại đến số 119 để gọi xe cứu hỏa.

Trường hợp thực hiện hoạt động chữa cháy, hãy chú ý để không bị phân tâm bởi 
việc chữa cháy và chặn mất lối thoát. Ngoài ra, khi nồi chứa dầu bốc lửa, tuyệt đối 
không được dội nước lên đó.

(2) Khi bị bệnh hoặc bị thương  Số 119(2) Khi bị bệnh hoặc bị thương  Số 119
Khi bị bệnh đột xuất hoặc chấn thương nghiêm trọng, hãy gọi điện thoại đến số 119 

tương tự như trường hợp hỏa hoạn, và gọi xe cấp cứu. Hãy thông báo chính xác tên 
khu vực, số khu nhà, số phòng.

<Chú ý>
Xe cấp cứu được miễn phí, nhưng vì đây là phương tiện để những người gặp tình 

trạng khẩn cấp như bị bệnh nặng sử dụng, nên nếu bạn bị thương nhẹ hay bệnh nhẹ, 
hãy sử dụng xe cá nhân hoặc xe taxi.
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(3)  Nếu bạn gặp phải tai nạn giao thông hoặc là nạn nhân của bọn tội (3)  Nếu bạn gặp phải tai nạn giao thông hoặc là nạn nhân của bọn tội 
phạm  Số 110phạm  Số 110

Hãy liên lạc với cảnh sát.
Chúng tôi tiếp nhận trao đổi bằng nhiều ngôn ngữ tại:
“Góc tư vấn về những khó khăn của người nước ngoài, Sở cảnh sát Tokyo”  
☎03-3503-8484
Thứ hai ~ Thứ sáu  8:30 ~ 17:15
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Chuẩn bị khi có thiên tai2
[Nơi liên hệ] Ban Phòng chống thảm họa và quản lý khủng hoảng  
☎ 03-5744-1235

(1) Chuẩn bị khi có động đất(1) Chuẩn bị khi có động đất
Nhật Bản, nơi được biết đến là đất nước có nhiều núi lửa, cũng là khu vực thường 

xảy ra động đất trên thế giới. Việc chuẩn bị từ những ngày thảm họa chưa xảy ra để 
không bối rối ngay cả khi thảm họa xảy ra là rất quan trọng.

①① Hãy chuẩn bị phòng bị động đất. Hãy chuẩn bị phòng bị động đất.
○  Hãy cùng thảo luận về cách ứng phó khi có thảm họa với các thành viên 

gia đình
Khi xảy ra động đất lớn, phương tiện giao thông công cộng sẽ dừng chạy, 

ngoài ra, giao thông cũng bị tắc nghẽn, việc truyền đạt thông tin cũng trở nên khó 
khăn. Từ những ngày thảm họa chưa xảy ra, các thành viên trong gia đình hãy 
xác định trước và rõ ràng địa chỉ liên lạc của gia đình khi đi ra ngoài, thảo luận 
trước về phương pháp liên lạc và địa điểm tập trung của gia đình khi có thảm họa 
động đất, v.v...

○  Sử dụng tổng đài dùng để tiếp nhận thông tin thảm họa
Tổng đài tiếp nhận thông tin thảm họa là bảng thông báo bằng giọng nói, được 

cung cấp trong trường hợp việc truyền thông tin đến vùng bị thiệt hại do xảy ra 
thảm họa như động đất, núi lửa phun, v.v... tăng lên và trở nên khó kết nối. Bạn 
cũng có thể sử dụng tổng đài này từ điện thoại di động hoặc PHS, vui lòng xác 
nhận với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mà bạn đang ký hợp đồng để biết thêm 
chi tiết.
○ Cách sử dụng

○ Hãy kiểm tra an toàn cho ngôi nhà của bạn.
Chính vì đó là ngôi nhà (căn phòng) mà bạn đã quen sống, nên có những 

chỗ nguy hiểm thường bị bỏ sót trong trường hợp khẩn cấp. Đặc biệt là đối với 
những nơi có sử dụng lửa như nhà bếp, v.v..., hãy kiểm tra và sắp xếp kỹ.

Ngoài ra, hãy cẩn thận để đề phòng trường hợp đồ nội thất cỡ lớn như tủ quần 
áo, tủ chén, tủ lạnh, kệ sách, v.v... ngã đổ và đồ cất giữ rơi xuống.

Ghi âm 1 Ghi âm (30 giây)
bupi☎

171
Nhập số  

điện thoại
Phát lại 2 Phát lại (2 ngày)
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○ Hãy chuẩn bị đồ dùng khi khẩn cấp.
Hãy chuẩn bị nước và thực phẩm cho tối thiểu 3 ngày. Người ta cho rằng 1 

người 1 ngày cần tối thiểu 3 lít nước. Ngoài ra, hãy múc sẵn nước dùng cho sinh 
hoạt vào bồn tắm và can nhựa, v.v...

Hãy tham khảo Danh sách kiểm tra vật dụng mang theo lúc khẩn cấp, v.v... 
dưới đây để chuẩn bị tối thiểu đồ vật mà bạn nghĩ là cần thiết.

Danh sách kiểm tra vật dụng mang theo lúc khẩn cấpDanh sách kiểm tra vật dụng mang theo lúc khẩn cấp
Hãy cho đồ vật cần thiết vào cặp, ba lô dễ cầm theo, v.v...

Ví dụ
□□Hộ chiếuHộ chiếu
□□ĐènĐèn
□□RadioRadio
□□PinPin
□□Găng tayGăng tay
□□Thuốc thường dùngThuốc thường dùng
□□Khăn giấyKhăn giấy
□□Quần áo, đồ lótQuần áo, đồ lót
□□Diêm, bật lửaDiêm, bật lửa
□□Dao đa năngDao đa năng
□□NướcNước
□□Lương thực khi khẩn cấpLương thực khi khẩn cấp
□□Dụng cụ ăn uốngDụng cụ ăn uống
□□KhănKhăn
Vui lòng chuẩn bị đồ vật cần thiết phù hợp với môi trường của bản thân.

○ Hãy tham gia các buổi huấn luyện phòng chống thảm họa.
Hầu hết các tổ dân phố, hội tự trị địa phương trong quận đều thực hiện huấn 

luyện phòng chống thảm họa tại công viên và trường học, v.v... Hãy tham gia vào 
các buổi huấn luyện phòng chống thảm họa để trang bị khả năng phòng chống 
thảm họa, và giao lưu với người dân địa phương.

②② Lánh nạn khi có thảm họa động đất Lánh nạn khi có thảm họa động đất
○ Nếu xảy ra động đất lớn
・Không vội vàng chạy ra ngoài
・�Hãy tắt hết lửa. Nếu xảy ra hỏa hoạn, hãy nhờ những người hàng xóm giúp đỡ 

và cố gắng chữa cháy khi lửa còn nhỏ
・�Mở cửa ra vào và cửa sổ để đảm bảo lối ra, đảm bảo sự an toàn của chính bản 

thân.
・Tránh xa khỏi tường gạch bê tông và máy bán hàng tự động
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・Cẩn thận với các vật rơi xuống
・Nếu đang điều khiển xe, hãy di chuyển sang phía bên trái đường và dừng xe.
・Khi rời khỏi xe, hãy cắm chìa khóa nguyên như vậy

○ Nếu xảy ra hỏa hoạn quy mô lớn
Hãy tập hợp tại nơi tập hợp tạm thời ở gần đó (công viên, trường học, v.v...), 

rồi lánh nạn từ nơi đó đến nơi lánh nạn diện rộng được chỉ định, theo tập thể.

○ Nếu nhà ở đổ sập hoặc bị cháy rụi do động đất
Hãy tiến hành sinh hoạt tạm thời tại nơi lánh nạn. Tại quận Ota, có 91 địa điểm 

gồm trường tiểu học, trường trung học cơ sở, v.v... do quận thành lập được chỉ 
định làm nơi lánh nạn, phân bổ theo đơn vị hội tự trị địa phương và tổ dân phố. 
Tại nơi lánh nạn có dự trữ lương thực cùng vật liệu và thiết bị dùng khi khẩn cấp, 
v.v... Hãy tuân thủ quy tắc tại nơi lánh nạn.

Khi có bão hoặc mưa lớn, tầng hầm có thể bị nước chảy vào, trở thành nơi 
không thể lánh nạn. Hãy lánh nạn đến nơi an toàn, như tòa nhà vững chắc 
từ 2 tầng trở lên ở gần đó hoặc trường tiểu học hay trường trung 
học cơ sở trong quận, v.v... Không thể lánh nạn tại trường tiểu học 
Minemachi, trường tiểu học Tamagawa khi có bão hoặc mưa lớn

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/bousai/hinanjyo/hinanjo.html
Ngoài ra, khi xảy ra động đất, hãy cố gắng thu thập thông tin. Hãy thu thập thông 
tin chính xác như thông tin trên radio, tivi, thông tin từ loa phát thanh của quận, 
v.v..., để bản thân không bị dẫn dắt bởi tin đồn sai sự thật, v.v...

Thu thập thông tin
(1) Trang web của quận Ota(1) Trang web của quận Ota

https://www.city.ota.tokyo.jp
(2) Trang web của Hiệp hội Đô thị quốc tế Ota (GOCA)(2) Trang web của Hiệp hội Đô thị quốc tế Ota (GOCA)

https://www.ota-goca.or.jp.v.ahr.hp.transer.com/
(3)  Trang web của Văn phòng nội các(3)  Trang web của Văn phòng nội các　　Ứng dụng và trang WEB tiện lợi khi Ứng dụng và trang WEB tiện lợi khi 

có thảm họa (đa ngôn ngữ)có thảm họa (đa ngôn ngữ)
https//www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html

(2) Chuẩn bị cho bão và mưa lớn(2) Chuẩn bị cho bão và mưa lớn
Bão sẽ xảy ra tại Nhật Bản, đặc biệt là từ mùa hè đến mùa thu. Cần chú ý đối với 

mưa to và gió mạnh đi kèm theo bão.
Ngoài ra, trong những năm gần đây, các trường hợp mưa lớn tập trung trong thời 

gian ngắn, gây ra lũ lụt cũng đang tăng lên.
Khi có bão hoặc mưa lớn, hãy hạn chế ra ngoài không cần thiết và chú ý lắng nghe 

thông tin khí tượng.
Mặc dù sức mạnh của bão và mưa lớn không thể đo lường được, nhưng có thể hạn 
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chế thiệt hại đến mức thấp nhất bằng cách thực hiện các biện pháp trước khi thiên tai 
xảy ra.
★�★�Hãy tham khảo “Danh sách kiểm tra vật dụng mang theo lúc khẩn cấp “Danh sách kiểm tra vật dụng mang theo lúc khẩn cấp (P4)”” và 

chuẩn bị tối thiểu những vật mà bạn nghĩ là cần thiết.

  
“Bản đồ phòng chống thảm họa”“Bản đồ phòng chống thảm họa”

Đây là bản đồ toàn bộ khu vực trong quận Ota, có ghi thông tin như địa điểm lánh nạn 
và nơi lánh nạn, v.v...
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nepal
Địa điểm phân phát chính: Tòa nhà chính Tòa thị chính quận, Văn phòng chi nhánh 
đặc biệt(P12)
Phát hành: Ban Phòng chống thảm họa và quản lý khủng hoảng quận Ota

    
“Sổ tay phòng chống thảm họa của nhà tôi”“Sổ tay phòng chống thảm họa của nhà tôi”

Sổ tay này giải thích về cách bảo vệ bản thân khi xảy ra động đất và việc chuẩn bị nào 
là cần thiết từ khi chưa có thảm họa.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn
Địa điểm phân phát chính: Tòa nhà chính Tòa thị chính quận, Văn phòng chi nhánh 
đặc biệt(P12)
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/bousai/pamphlet/ 
multilingual-bousai-pamphlet.html
Phát hành: Ban Phòng chống thảm họa và quản lý khủng hoảng quận Ota

  
“Email đảm bảo an toàn và an tâm cho cư dân”“Email đảm bảo an toàn và an tâm cho cư dân”

Chúng tôi sẽ gửi thông báo về thời tiết, động đất và sóng thần qua email bằng  
tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, và tiếng Tagalog.
Chi tiết vui lòng xem trên trang web của quận.
https://www.city.ota.tokyo.jp/smph/seikatsu/chiiki/bousai/suigai/multilingualmail.html
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